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DV-giá HYT 

theo NQ45/2024

Ghi chú

1 Chụp X-quang Blondeau [số hóa 1 phim] Lần Bán lẻ        210.000 73.300            136.700             

2
Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [số hóa 1 

phim]
Lần Bán lẻ        210.000 73.300            136.700             

3
Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [số hóa 1 

phim]
Lần Bán lẻ        210.000 73.300            136.700             

4
Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc 

chếch [số hóa 1 phim]
Lần Bán lẻ        210.000           73.300 136.700             

5
Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng 

[số hóa 1 phim]
Lần Bán lẻ        210.000           73.300 136.700             

6
Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [số 

hóa 1 phim]
Lần Bán lẻ        210.000           73.300 136.700             

7
Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [số 

hóa 1 phim]
Lần Bán lẻ        210.000           73.300 136.700             

8
Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc 

chếch [số hóa 1 phim]
Lần Bán lẻ        210.000           73.300 136.700             

9
Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc 

chếch [số hóa 1 phim]
Lần Bán lẻ        210.000           73.300 136.700             

10
Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng 

hoặc chếch [số hóa 1 phim]
Lần Bán lẻ        210.000           73.300 136.700             

11
Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số 

hóa 1 phim]
Lần Bán lẻ        210.000           73.300 136.700             

12
Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số 

hóa 1 phim]
Lần Bán lẻ        210.000           73.300 136.700             

13
Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc 

chếch [số hóa 1 phim]
Lần Bán lẻ        210.000           73.300 136.700             

14
Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc 

chếch [số hóa 1 phim]
Lần Bán lẻ        210.000           73.300 136.700             

15
Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 1 

phim]
Lần Bán lẻ        210.000           73.300 136.700             

16
Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 1 

phim]
Lần Bán lẻ        210.000           73.300 136.700             

17
Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, 

nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim]
Lần Bán lẻ        210.000           73.300 136.700             

18 Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt Lần Bán lẻ        210.000           58.600 151.400             

19 Siêu âm qua thóp Lần Bán lẻ        210.000           58.600 151.400             

20
Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng 

quang, tiền liệt tuyến)
Lần Bán lẻ        210.000           58.600 151.400             

21 Siêu âm tử cung phần phụ Lần Bán lẻ          210.000 58.600          151.400             

22 Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) Lần Bán lẻ          210.000 58.600          151.400             

23 Siêu âm tuyến vú hai bên Lần Bán lẻ          210.000 58.600          151.400             

24 Vỗ rung lồng ngực bằng máy Lần Bán lẻ          170.000 

SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN NHI HÀ NỘI

2. Mức giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (Do dịch vụ khám bệnh chữa bệnh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐVT: đồng

PHỤ LỤC BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO YÊU CẦU TẠI BỆNH VIỆN NHI HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số ..../QĐ-BVNHN ngày ... tháng ... năm 2025 của Bệnh viện Nhi Hà Nội về việc ban hành giá dịch vụ theo yêu cầu áp dụng tại Bệnh 

viện Nhi Hà Nội )
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